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ABB Ngân hàng Hồi giáo AI Baraka

AIS Quân đội Hồi giáo Cứu thế

AKP Đảng Công lý và Phát triển

APN Hội đồng Dân tộc nhân dân

A.QIM Tổ chức Al-Qaeda Hồi giáo Bắc Phi

A U Liên minh Châu Phi

BA DR Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

BD L Ngân hàng Phát triển địa phương

BEA Ngân hàng Ngoại thương Algeria

BNA Ngân hàng Nhà nước Algeria

BP Tập đoàn Dầu khí Anh quốc

BRICS Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc 
và Nam Phi

CEM O C Ban tham  mưu tác chiến hỗn hợp

CIA Cục Tình báo Mỹ

CIP Chi số xếp hạng hiệu suất công nghiệp

CN CD Phong trào phối hợp hành động quốc gia 
vì sự thay đổi và dân chủ

C N EP Quỹ Tiết kiệm và Dự phòng quốc gia
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CPA Quỹ Tín dụng nhân dân

CHP Đảng Nhân dân cộng hòa

DEHAP Đảng Dân chủ nhân dân

DSP Đảng Dân chù cánh tả

DYP Đảng Con đường chân chính

EU Liên minh Châu Âu

FAO Tổ chức Nông Lương thế giới

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FFS Mặt trận các lực lượng xã hội

FIS Mặt trận Hồi giáo Cứu thế

FLN Mặt trận giải phóng dân tộc A lgeria

FNA Mặt trận quốc gia Algeria

GAFTA Khu vực thương mại tự do Arab m ở rộng

GBRS Công ty liên doanh điều hành chung 
Bir Seba

GDP Tổng sản phẩm  nội địa

GSP Hệ thống ưu đãi thuế quan chung

GSPC Nhóm Thuyết giáo và Thánh chiến

GIA Nhóm Hồi giáo vũ trang

IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế

L/C Tín dụng/Chứng từ

Maghreb Khu vực M aghreb ở Bấc Phi


